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	  UBND TỈNH THÁI BÌNH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ
	    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số:  141 /HD-CĐYT
	            Thái Bình, ngày  05  tháng 12  năm 2015


HƯỚNG DẪN
Tổng kết công tác thi đua khen thưởng và bình xét 
các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm 2015



   Kính gửi:        Các bộ phận trực thuộc

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Hướng dẫn số  03/HD-UBND ngày 26/10/2015 của UBND tỉnh Thái Bình về việc tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2015;
Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình hướng dẫn các khoa, phòng chức năng  tiến hành bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm 2015 cụ thể như sau:

1. Đối tượng được bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng
- Công chức, viên chức, người lao động được ký hợp đồng lao động có thỏa thuận với Sở Nội vụ Thái Bình hoặc hợp đồng dài hạn từ 01 năm trở lên.
- Có thời gian công tác liên tục trong nhà trường từ đủ 10 tháng trở lên tính đến ngày bình xét.

2. Các danh hiệu thi đua, khen thưởng
2.1. Đối với tập thể

2.1.1.Tập thể lao động tiên tiến: được xét tặng cho các tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:

+ Có đăng ký thi đua từ đầu năm 2015.

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch được giao.
+ Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, có hiệu quả.
+ Có trên 50% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.
+ Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.
2.1.2. Tập thể lao động xuất sắc: Được xét tặng cho các tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến và có đủ các tiêu chuẩn sau:

+ Có đăng ký thi đua từ đầu năm 2015.

+ Sáng tạo, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với Nhà nước.
+ Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả.

+ Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có ít nhất 70% cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”.
+ Có cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên; hoặc hình thức “chuyển làm công việc khác có mức lương thấp hơn trong thời hạn tối đa 6 tháng” trở lên.

+ Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.
Lưu ý: Số lượng tập thể lao động xuất sắc không quá 20% tổng số tập thể lao động tiên tiến.
2.2 Đối với cá nhân

2.2.1. Danh hiệu lao động tiên tiến: được xét tặng cho các cá nhân có đủ tiêu chuẩn sau: 
- Có đăng ký thi đua từ đầu năm 2015.
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao.
- Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, có tinh thần tự lực, tự cường; đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua do nhà trường phát động.
- Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
- Có đạo đức nghề nghiệp, lối sống lành mạnh.
- Được trên 2/3 thành viên Hội đồng Thi đua, Khen thưởng nhà trường biểu quyết thông qua.

Lưu ý:

- Đối tượng nữ nghỉ thai sản theo chế độ quy định của Nhà nước và những người có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản, những người trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu do bị thương tích cần điều trị, điều dưỡng theo kết luận của cơ quan y tế, thì thời gian nghỉ vẫn được tính để xem xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến.
- Cá nhân đi học, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 01 năm, nếu đạt kết quả từ loại Khá trở lên, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thì kết hợp với thời gian công tác tại cơ quan, đơn vị để bình xét danh hiệu Lao động tiên tiến. 

Các trường hợp đi đào tạo từ 01 năm trở lên, có kết quả học tập từ loại Khá trở lên thì năm đó được xếp tương đương danh hiệu Lao động tiên tiến, để làm căn cứ xét tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng khác.

- Đối với cá nhân thuyên chuyển công tác thì đơn vị mới có trách nhiệm xem xét, bình bầu danh hiệu Lao động tiên tiến trên cơ sở có ý kiến nhận xét của đơn vị cũ (đối với trường hợp có thời gian công tác ở đơn vị cũ từ 6 tháng trở lên).

- Không xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến cho các trường hợp:
+ Không đăng ký thi đua.
+ Mới tuyển dụng, hợp đồng làm việc dưới 10 tháng.
+ Nghỉ việc từ 40 ngày làm việc trở lên.
+ Bị xử phạt hành chính; bị kỷ luật từ khiển trách trở lên.
+ Mắc lỗi vi phạm bị trừ giảm hưởng lương tăng thêm từ 500.000đ trở lên.

2.2.2. Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở: Được xét tặng cho các cá nhân có đủ các tiêu chuẩn sau:

· Có đăng ký thi đua từ đầu năm 2015.
· Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
· Có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, có giải pháp công tác, có đề tài nghiên cứu hoặc áp dụng công nghệ mới để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác (được hội đồng khoa học của nhà trường nghiệm thu).

· Được trên 2/3 thành viên Hội đồng Thi đua, Khen thưởng nhà trường biểu quyết thông qua.

Lưu ý:  
· Đề tài nghiên cứu khoa học, các sáng kiến cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng công nghệ mới để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác bao gồm:

          + Bảo vệ thành công Luận án Tiến sỹ, Thạc sỹ, Bác sỹ CKII, Bác sỹ CKI
+ Tham gia nghiên cứu đề tài khoa học cấp Tỉnh, Ngành, Trường.
+ Có Sáng kiến cải tiến kỹ thuật được nhà trường nghiệm thu.
          + Kết quả nghiên cứu được đăng công bố trên tạp chí Y – Dược trong và ngoài nước.
+ Được công nhận giáo viên Giỏi cấp toàn quốc, cấp tỉnh, cấp trường

          + Đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong các hội thi sáng tạo kỹ thuật, báo cáo khoa học công nghệ.

          + Biên soạn giáo trình giảng dạy được Hội đồng khoa học nhà trường nghiệm thu.
+ Tham gia viết đề án mở mã ngành đào tạo, đề án tổ chức bộ máy…
- Không xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho các trường hợp mắc lỗi vi phạm bị trừ giảm hưởng lương tăng thêm từ 300.000đ trở lên.
· Số lượng chiến sỹ thi đua cơ sở không quá 15% tổng số công chức, viên chức, người lao động.
2.2.3. Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh: Được xét tặng cho các cá nhân có các tiêu chuẩn sau:

+ Có đăng ký thi đua từ đầu năm 2015.
+ Có ba lần liên tục (2013, 2014, 2015) đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở .
+ Có đề tài khoa học hoặc sáng kiến cải tiến, các biện pháp, giải pháp được áp dụng đem lại hiệu quả kinh tế xã hội, có tác dụng ảnh hưởng trong phạm vi toàn tỉnh, được Hội đồng khoa học của nhà trường công nhận và kèm theo xác nhận của Sở Khoa học và Công nghệ một trong các năm 2013, 2014, 2015;
Lưu ý:  Số lượng chiến sỹ thi đua cấp tỉnh được chọn không quá 20% tổng số chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.
2.3 Các hình thức khen thưởng

2.3.1 Huân chương lao động Hạng Ba

* Đối với tập thể: Đạt được một trong các tiêu chuẩn sau:
- Có 5 năm liên tục đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” và có một lần được tặng Cờ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương hoặc một lần được tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”.
- Lập được thành tích xuất sắc có phạm vi ảnh hưởng trong Bộ, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh;
* Đối với cá nhân: Đạt được một trong các tiêu chuẩn sau:
- Đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 05 năm tiếp theo liên tục lập được thành tích xuất sắc, trong thời gian đó có 02 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được công nhận và áp dụng có hiệu quả trong phạm vi ảnh hưởng cấp Bộ, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh;
- Lập được thành tích xuất sắc đột xuất có phạm vi ảnh hưởng trong Bộ, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh;
2.3.1. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
* Đối với tập thể: Đạt được một trong các tiêu chuẩn sau:
- Đã được tặng bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương;

- 05 liên tục đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” trở lên.
- Có 01 lần được tặng Cờ thi đua cấp Bộ, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh;
- Lập được thành tích đột xuất có phạm vi ảnh hưởng trong Bộ, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh;
* Đối với cá nhân: Đạt được một trong các tiêu chuẩn sau:
- Đã được tặng bằng khen cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương, đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” liên tục từ 5 năm trở lên.
- Có đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được hội đồng cấp cơ sở công nhận hoặc được Sở khoa học và Công nghệ xác nhận của 5 năm liên tục;
- Lập được thành tích đột xuất có phạm vi ảnh hưởng trong Bộ, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh;
2.3.2. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
* Đối với tập thể: Đạt được các tiêu chuẩn sau:
- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
- Nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua.
- Bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể; thực hành tiết kiệm,
- Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với mọi thành viên trong tập thể.
- Tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.
- Đạt 2 lần liên tục danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc (2014,2015) hoặc những tập thể lập được thành tích xuất sắc được bình xét trong các đợt thi đua theo đợt, theo chuyên đề do Bộ, ngành, đoàn thể trung ương hoặc tỉnh phát động. 

* Đối với cá nhân: Đạt được các tiêu chuẩn sau:
- 02 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

- Có phẩm chất đạo đức tốt; đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước;

- Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. 
- Đạt 2 lần liên tục danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và có đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được hội đồng cấp cơ sở công nhận hoặc thường trực Hội đồng khoa học tỉnh (Sở khoa học và Công nghệ) xác nhận của 2 năm liên tục 2014, 2015;
2.3.3. Giấy khen của Hiệu trưởng

* Đối với tập thể: Đạt được các tiêu chuẩn sau:
- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
- Nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua;
- Bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể; thực hành tiết kiệm;
- Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với mọi thành viên trong tập thể;
- Đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc hoặc những tập thể lập được thành tích xuất sắc được bình xét trong các đợt thi đua theo đợt, theo chuyên đề;
* Đối với cá nhân: Đạt được các tiêu chuẩn sau:
- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

- Có phẩm chất đạo đức tốt; đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước;

- Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. 
- Đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” hoặc những cá nhân lập được thành tích xuất sắc được bình xét trong các đợt thi đua theo đợt, theo chuyên đề;
2.4. Xét thưởng tháng lương thứ 13.
Các bộ phận trực thuộc căn cứ vào Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế giảm hưởng lương tăng thêm và kết quả xét giảm hưởng hàng tháng để bình xét các danh hiệu thi đua và xét thưởng tháng lương thứ 13 năm 2015.
Ban giám hiệu đề nghị Trưởng các bộ phận tổ chức họp để bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm 2015; Đăng ký các danh hiệu thi đua năm 2016 và gửi kết quả, biên bản họp xét về Hội đồng Thi đua, Khen thưởng nhà trường (Đ/c Nguyễn Thị Miện - Phòng THCH) trước ngày 21/12/2015. Bộ phận nào không gửi đúng thời hạn trên coi như không có nhu cầu khen thưởng và chịu xử lý theo quy định.
	Nơi nhận:
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